MODULE 6:                   PHRASAL VERBS: (Cụm động từ)
Cụm động từ (Phrasal verbs) là một động từ kết hợp vởi giới từ, trạng từ hoặc đôi khi cả hai để tạo thành một động từ mới thường có nghĩa khác với động từ chính.
Ex: run into (gặp, va phải), take off (cởi ra), look forward to (mong chờ)
I ran into (= meet) my teacher at the movies last night.

-
Cụm động từ có thể là nội động từ (intransitive) hoặc ngoại động từ (transitive). Một số cụm động từ có thể được dùng cả hai cách.
Ex: He suddenly showed up. (Anh ấy đột nhiên xuất hiện.) [I]

I myself made up the story. (Chính tôi đã bịa ra câu chuyện.) [T]

-
Một số cụm động từ có tân ngữ có thề tách rời động từ và trạng từ / giới từ, tân ngữ được đặt trước hoặc sau trạng từ / giới từ.
Ex: She took her coat off. OR: She took off her coat.(Cô ấy cởi áo khoác ra.)
Nhưng đại từ làm tân ngữ luôn đứng trước trạng từ / giới từ.
Ex: She took it off. (NOT She took off it.)

-
Một số cụm động từ không thể tách rời; tân ngữ luôn đứng sau trạng từ / giới từ.
Ex: She stayed at home to look after her children. (Cô ấy ở nhà chăm sóc con cái.) [NOT She stayed at home to look her children after.]

•
Một số cụm động từ thông dụng                  wear out = become damaged
Common Phrasal Verbs
	Cụm động từ tiếng Anh thông dụng
	Ý nghĩa

	Account for
	Chiếm lấy, giải thích

	Ask for
	Hỏi để xin ai cái gì

	Allow for
	Xem xét đến, tính đến

	Ask after
	Hỏi thăm sức khỏe

	Ask sb in/out 
	Cho ai đó ra/vào

	Advance in
	Tiến lên phía trước 

	Advance on
	Trình bày

	Advance to
	Tiến đến

	Agree on something
	Đồng ý điều gì đó

	Agree with
	Đồng ý với một ai đó

	Answer to
	Hợp với

	Answer for
	Chịu trách nhiệm về điều gì, việc gì

	Attend on (upon)
	Tham dự

	Attend to
	Gây sự chú ý

	To be over
	Đã qua rồi

	To be up to sb to V
	Ai đó có trách nhiệm phải làm một điều gì 

	To bear up = to confirm
	Xác nhận

	To bear out
	Chịu đựng điều gì đó

	To blow out
	Thổi ra

	Blow down
	Thổi xuống

	Blow over
	Thổi qua

	To break away = to run away
	Phá vỡ, chạy trốn

	Break down
	Suy nhược

	Break in (to+ O)
	Sự cắt ngang, đột ngột

	Break up
	Chia ra, giải tán

	Break off
	Một mối quan hệ tan vỡ

	To bring about (=result in)
	Mang lại, mang đến

	Bring down = to land
	Hạ xuống

	Bring out
	Xuất bản

	Bring up
	Nuôi dưỡng

	Bring off
	Thành công

	To burn away
	Tắt dần

	Burn out
	Chạy trụi

	Back up
	Sự nâng đỡ, ủng hộ

	Bear on
	Có liên lạc, có ảnh hưởng đến

	Become of
	Xảy ra

	Begin with
	Bắt đầu bằng

	Call off something
	Hủy bỏ

	Come up with something
	Nghĩ ra, nảy ra, xuất hiện

	Clean-up
	Dọn dẹp

	Cut down
	Cắt giảm

	Catch up with sb
	Bắt kịp với

	Come about
	Xảy ra

	Check in
	Đi vào, đăng ký

	Check out
	Đi ra

	Call up
	Gọi cho

	Carry out something
	Thực hiện

	Come apart
	Chia ra thành những phần nhỏ

	Dress up
	Mặc

	Drop by/in
	Ghé vào

	Delight in something
	Thích điều gì đó

	Die away/ die down
	Giảm đi, làm dịu đi

	Die for
	Thèm gì đến chết

	Drop off
	Buồn ngủ

	Fall down
	Đổ xuống

	Fall back
	Rút lui, rút quân

	Fall for
	Say mê ai đó

	Find out (something)
	Tìm ra thứ gì đó

	Face-off
	Đối đầu

	Faff about
	Hành động không dứt khoát, lưỡng lự

	Grow up
	Lớn lên, phát triển, trưởng thành

	Give in
	Đồng ý một điều gì đó đã từ chối ở thời gian trước

	Go over
	Trải qua

	Give up
	Từ bỏ

	Go up
	Tăng

	Get about
	Thăm quan nhiều địa điểm

	Get by
	Chỉ có đủ tiền để sống

	Get up
	Thức dậy

	Hold up
	Giữ

	Hold on
	Đợi, chờ đợi

	Hold back
	Giữ lại

	Hope for sth/sb
	Hy vọng cho điều gì/ ai đó

	Keep up
	Tiếp tục

	Keep around
	Giữ thứ gì đó ở gần bạn

	Keep away
	Không cho phép ai đó gần thứ gì

	Keep back
	Giữ khoảng cách an toàn

	Look after sb/sth
	Chăm sóc, quan tâm

	Look at sth
	Nhìn

	Look up to sb
	Kính trọng

	Leave out something/someone
	Bỏ qua

	Move out
	Rời đi, di chuyển

	Move on
	Di chuyển

	Make after
	Theo đuổi, đuổi theo

	Make of
	Hiểu hoặc có ý kiến

	Put forward/forth something
	Đưa ra

	Pass away
	Qua đời

	Pull back
	Rút lại, lùi lại

	Run after sb/sth
	Đuổi theo gì đó

	Race off
	Rời khỏi nơi nào đó nhanh chóng

	Rain down on
	Rơi xuống một lượng lớn

	Rake over
	Nghĩ hoặc nói về điều gì tiêu cực trong quá khứ

	Speed up (something)
	Tăng tốc

	Slow down (something)
	Chậm lại

	Show up
	Đến, xuất hiện

	Stand for something
	Viết tắt

	Stay behind
	Ở lại phía sau

	Stand out
	Nổi bật

	Show off
	Khoe khoang

	Set off
	Khởi hành

	Turn off
	Tắt, rẽ

	Turn down
	Đi xuống

	Talk over something
	Thảo luận

	Think sth over
	Nghĩ kỹ điều gì đó

	Turn away
	Quay lại

	Tie down someone/something
	Buộc

	Wake up 
	Thức giấc

	Warm-up
	Khởi động

	Work out
	Làm việc

	Write down something
	Viết cái gì xuống


	
	
	Verb
	Preposition
	Synonym ( Nghĩa)
	

	
	1
	call
	back
	return a telephone call
	Gọi lại ( điện thoại)
	

	
	
	call
	off
	cancel
	Hủy bỏ
	

	
	
	call
	on
	ask to speak in class
	Gọi phát biểu ý kiến
	

	
	
	call
	up
	make a telephone call
	Gọi điện thoại
	

	
	2
	do
	over
	do again
	Làm lại
	

	
	3
	figure
	out
	find the solution to a problem
	Tìm giải pháp
	

	
	4
	fill
	in
	complete a sentence by writing in a blank
	Điền vào
	

	
	
	fill
	up
	fill completely with gas, water, coffee, etc.
	Đổ đầy, làm đầy
	

	
	5
	find
	out
	discover information
	Tìm ra, phát hiện ra
	

	
	6
	get
	in
	enter a car, a taxi
	Lên xe, tax i...
	

	
	
	get
	off
	leave a bus, an airplane, a train, a subway, a bicycle Xuống xe buýt, máy bay

...
	

	
	
	get
	on
	enter a bus, an airplane, a train, a subway, a bicycle
	Lên xe
	

	
	
	get
	over
	recover from an illness
	Bình phục, khỏi ốm
	

	
	7
	give
	back
	return something to someone
	Trả lại
	

	
	
	give
	up
	quit doing something or quit trying
	Từ bỏ, bỏ
	

	
	8
	go
	off
	explode
	Phát nổ
	

	
	9
	hand
	in
	give homework, tests, papers, etc., to a teacher

thi...
	  Nộp bài kiểm tra, bài
	

	
	
	hand
	out
	give something to this person, then that person, 
then another person,.                                                        Phân phát
	

	
	10
	hang
	up
	1. hang on a hanger or a hook;

2. end a telephone call
	Treo

Kết thúc cuộc gọi đt
	

	
	11
	keep
	on
	continue
	Tiếp tục
	

	
	12
	leave
	out
	omit
	Bỏ sót, bỏ qua
	

	
	13
	look
	up
	look for information in a reference book

thức...)
	Tra cứu( từ,kiến
	

	
	14
	make
	up
	invent
	Phát minh ...
	

	
	15
	pay
	back
	return money to someone
	Trả lai tiền cho ai
	

	
	16
	pick
	up
	Lift
	Đón
	

	
	17
	put
	off
	Postpone
	Hoãn lại
	

	
	
	put
	on
	put clothes on one's body
	Mặc quần áo
	

	
	
	put
	out
	extinguish (stop) a fire, a cigarette,

..)
	Dập tắt ( Lửa, thuốc lá
	

	
	18
	run
	into
	meet by chance
	Tình cờ gặp
	

	
	19
	shut
	off
	stop a machine or light, turn off
	Đóng ,tắt
	

	
	
	start
	over
	start again
	Khởi động lại
	


Exercise: Choose the best answer to complete each sentence

1. He keeps complaining …………me
his motorbike.

A. - / to
B. to / about
C. to / -
D. about / to

2. Blow
the candles on the cake before you cut it.

A. out
B. away
C. off
D. –

3. I
very well with my father now, we never have any arguments.

A. go on
B. carry on
C. get on
D. put on

4. I really must apologize
the way I behaved during my stay at the hotel.

                     A. by
              B. for
                      C. of
                      D. to

5. He behaves just like his father. He really takes
him.

A. after
B. on
C. off
D. with

6. They shouldn’t have
the accident. It wasn’t my fault.

A. accused me of
B. accused me with
C. blamed me for
D. blamed me

7. I got up late this morning because my alarm clock didn’t go………….. .

A. off
B. on
C. up
D. to

8. It is very difficult to enter
partnership with a person you do not know very well.

A. on
B. in
C. into
D. at

9. You can look
the new words in the dictionary.

A. after
B. up
C. for
D. into

10. The children made
a little poem and wrote it in the card.

A. off
B. over
C. up
D. for

11. Do you agree that a happy marriage should be bases
love?

A. with
B. for
C. at
D. on

12. Because I’ve been ill and away from school, I’ve fallen
with my work.

                      A. for
B. behind
C. on
D. out

13. I ran
an interesting article about fashion while I was reading the newspaper.

A. out
B. away
C. after
D. across

14. At the station, we often see the sign “
for pickpockets.”

A. Watch on
B. Watch out
C. Watch up
D. Watch at

15. I can
with most things but I cannot stand noisy children.

A. put up
B. put on
C. put aside
D. put off

16. Paper is
wood.

A. made by
B. made of
C. made from
D. made with

17. I would like to apply
the position of sales clerk that you advertised in the Sunday newspaper.

                      A. for
                         B. to
                       C. With        
D. in

18. I have been looking
this book for months, and at last, I have found it.

                    A. at
                          B. for
                            C. over
D. up

19.  I’m going
for a few days so don’t send me any more work.

A. off
B. out
C. away
D. to

20. The passengers had to wait because the plane
off one hour late.

A. took
B. turned
C. cut
D. made

MULTIPLE CHOICE

Choose a, b, c, or d that best completes the sentence.

1.
- Look _______ ! There is a car coming.


- The driver should slow _______ when he is coming round the bend.


A. up / in
B. out / down 
C. for / on
D. into / off

2.
Could you please turn _______ the stereo? The music is interesting.


A. up
B. off
C. round
D. to

3.
How can you put _______ with your brother? He is talkative and unreliable.


A. on
B. up
C. off
D. at

4.
I think I should take _______ golf this year. I will try my best to go _______ with my plan.


A. of / to
B. from / for
C. up / ahead
D. on / off

5.
She had to hang _______ because someone else wanted to use the phone.


A. off
B. in
C. for
D. up

6.
I must go _______ a diet. I put _______ a lot of weight while I was on vacation.


A. through / off
B. round / away 
C. for / with
D. on / on

7.
What do the initials USA stand _______?


A. up
B. on
C. for
D. with

8.
Livy’s getting _______ very well in Russian. She takes _______ practicing the language every day.


A. up / off
B. on / to
C. through / in 
D. in / up

9.
The airhostess asked the passengers to do _______ the seat-belt before the plane took _______.

A. up / off
B. on / away 
C. over / in
D. for / up

10.
The fireworks went _______ in all their colors and lit _______ the sky.


A. off / up
B. upon / beyond
C. among / in
D. up / of

11.
So many people were absent that we had to call _______ the meeting.


A. on
B. with
C. off
D. in

12.
He came _______ some of his old love letters in his wife’s drawer.


A. forward
B. along
C. across
D. up

13.
I had to stand _______ for the boss while she went _______

A. of / round
B. up / over
C. in / away
D. on / ahead

14. Don’t worry, the pain should wear _______ fairly soon. You will get _______ your illness.


A. on / through
B. off / over
C. for / with
D. in / for

15.
I have to send _______ a tow truck because my car broke _______

A. for / down
B. under / of
C. up / into
D. in / off

16.
I do not remember where I _______ her number down; it is on a little piece of paper somewhere.


A. got
B. wrote
C. kept
D. sat

17. The boy _______ off his jacket and _______ it away.


A. sent / took
B. hung / handed
C. got / showed
D. took / put

18.
I managed to _______ to the diet and _______ off sweet foods.


A. take / eat
B. write / call
C. go / look
D. stick / keep

19.
Whenever I lit a cigarette, my wife said, “_______ it out! You cannot smoke in the house.”


A. Put
B. Turn
C. Light
D. Hand

20.
My mother often complains, “You’re so messy. I always have to _______ up after you.”


A. put
B. go
C. clean
D. keep

21.
_______ rid of those old shoes. They are _______ out.


A. Take / turning 
B. Call / putting 
C. Get / wearing 
D. Go / taking

22.
If you _______ down something, you try to make people believe that it is not particularly important.


A. play
B. go
C. cut
D. call

23.
Did you have to _______ through an entrance examination?


A. hope
B. get
C. take
D. hold

24.
He _______ upon himself the responsibility for protecting her.


A. looked
B. took
C. cleaned
D.
handed

25.
I was late for work because my alarm clock did not _______ off.


A. turn
B. put
C. send
D. go

26.
The stain will _______ out if you wash it.


A. come
B. keep
C. shake
D. turn

27.
You made me disappointed. I would like you did not _______ me down any more.


A. hold
B. slow
C. let
D. go

28.
I don’t know why their marriage is _______ up. They end in divorce.


A. approving
B. going
C. breaking
D. putting

29.
After two hours of hard work, we decided to _______ off for a little cup of coffee.


A. get
B. look
C. put
D. break

30.
When Mary sees blood, she _______ out, so she cannot _______ up medicine.


A. keeps / get
B. passes / take
C. holds / show
D. walks / turn

Choose a, b, c, or d that has the closest meaning to the underlined part.

31.
Let’s put off that meeting to next Monday.


A. postpone 
B. arrange
C. start
D. decide

32.
They turned down my suggestion, which made me upset.


A. refused
B. agreed
C. accepted
D. supposed

33.
I ran into my cousin, Peter, when I was on the way to school yesterday.


A. phoned
B. met
C. called
D. waved

34.
Peter went through the test paper and crossed out two wrong answers.


A. handed / chose

B. dropped / discovered


C. finished / wrote

D. read carefully / deleted

35.
The party kicks off at 8 o’clock.


A. prepares 
B. cancels
C. ends
D. starts

36.
What time will the train get in?


A. brake
B. run
C. arrive
D. leave

37.
I sometimes drop off on the sofa.


A. sleep
B. drink
C. eat
D. buy

38.
Professor Pike promised to talk over the exam after he returned the results.


A. discuss
B. omit
C. end
D. begin

39.
My family was able to get by on very little money when I was young.


A. survive
B. depend
C. spend
D. earn

40.
Mr. Pike was very good at making up stories for his children,


A. telling
B. reading
C. inventing
D. remembering

41.
I can put you up at my flat if you like.


A. give you a lift to home
B. give you somewhere to sleep


C. give you a meal

D. give you some work to do

42.
My boss is always picking on me these days.


A. asking me to do things
B. helping me


C. criticizing me

D. playing games with me

43.
None of these countries has found a way to get around the problem of inflation.


A. create
B. invent
C. cause
D. overcome

44.
I have been snowed under at work recently.


A. The weather has been very bad
B. I have been very busy with my work


C. It has been very cold in the office 
D. My boss has been causing problems

45.
When he came to, his wallet and bike were nowhere to be found.


A. arrived home

B. climbed the stairs


C. went to work

D. recover consciousness

46.
Carlos hung up on his sister because he was so tired of listening to her whining on the phone.


A. visited

B. ended a phone call 

C. came to see

D. reprimanded

47.
The company has been taking on new staff, including part-time workers.


A. sacking
B. limiting
C. employing
D. dismissing

48.
Terri was able to catch on to the most complex problems in calculus before anyone else,


A. realize
B. change
C. invent
D. submit

49.
Let me explain to you how the things came about.


A. ended
B. happened
C. blew
D. are solved

50.
We are becoming older and older as years goby.


A. stop
B. change
C. come
D. pass

